
STT Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

1 ĐẶNG HOÀNG ANH 21 6 2009

2 PHẠM LAN ANH 6 11 2010

3 PHẠM NGỌC HOÀNG ANH 25 2 2010

4 TẠ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 8 3 2010

5 NGUYỄN THIÊN ÂN 12 8 2010

6 TRẦN THIÊN ÂN 22 2 2010

7 DƯƠNG HUY BẠC 20 10 2010

8 ĐINH NGỌC BẢO 6 1 2010

9 NGUYỄN HOÀI BẢO 3 3 2010

10 NGUYỄN HUỲNH QUỐC BẢO 4 1 2010

11 NGUYỄN THANH GIA BẢO 29 11 2010

12 LÊ MẠNH CƯỜNG 13 12 2010

13 NGUYỄN BẢO CHÂU 22 12 2009

14 BÙI VĂN ĐỨC CHIẾN 1 11 2009

15 ĐỖ HOÀNG DƯƠNG 12 4 2010

16 LÊ TIẾN ĐẠT 11 9 2010

17 HUỲNH PHÚ ĐÔNG 9 9 2009

18 TRƯƠNG HUỲNH ĐÔNG 7 9 2010

19 NGÔ TRỌNG ĐỨC 19 9 2010

20 NGUYỄN MAI DUY ĐỨC 14 10 2010

21 NGUYỄN MINH ĐỨC 4 11 2010

22 NGUYỄN HOÀNG NGÂN HÀ 9 12 2009

23 PHẠM CÔNG HÀ 13 11 2010

24 TRẦN BÍCH HÀ 29 7 2010

25 LÊ ĐỨC HẢI 16 11 2010

26 LÊ MINH HẢI 2 7 2010

27 BÙI GIA HÂN 21 5 2010

28 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 1 8 2010

29 TRẦN LÊ NGỌC HÂN 5 2 2010

30 NGUYỄN HỮU HẬU 12 4 2010

31 HOÀNG PHI HỒNG 21 4 2010

32 LÊ HÙNG 20 10 2010

33 NGUYỄN MẠNH HÙNG 16 9 2010

34 TRẦN NHẬT HUY 21 8 2010

35 TRẦN NGUYỄN GIA HƯNG 26 1 2010

36 BÙI PHẠM NGỌC THIÊN HƯƠNG 24 7 2010

37 NGUYỄN HOÀNG THIÊN HƯƠNG 16 10 2010

38 ĐẶNG CHÍ KIÊN 28 10 2010

39 NGUYỄN HÀO KIỆT 17 1 2010
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40 PHAN HỒ ANH KIỆT 1 2 2008

41 TRẦN ANH KIỆT 10 9 2010

42 NGUYỄN PHÚ MỸ KỲ 12 2 2010

43 ĐỖ TUẤN KHANG 13 9 2010

44 NGÔ GIA KHANG 17 4 2010

45 PHẠM LÊ KHANG 5 1 2010

46 PHÙNG TUẤN KHANG 6 10 2009

47 TRẦN HOÀNG KHANG 18 1 2010

48 TẠ HOÀNG GIA KHÁNH 22 11 2010

49 TRẦN HUY KHÁNH 26 10 2010

50 NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA 14 8 2009

51 NGUYỄN TRỌNG KHOA 21 11 2010

52 ĐINH NGUYỄN ANH KHÔI 10 10 2010

53 TRẦN MAI KHÔI 29 10 2010

54 TRẦN NGUYÊN KHÔI 17 9 2009

55 HUỲNH TRẦN NGỌC LAM 30 10 2010

56 NGUYỄN HOÀNG LÂM 26 11 2010

57 HÀ GIA LINH 16 9 2010

58 NGUYỄN NHÃ LINH 19 10 2010

59 TRẦN PHƯƠNG LINH 11 10 2010

60 TRẦN THỊ ÁNH LINH 1 4 2010

61 TRẦN VÕ GIA LINH 5 5 2010

62 TRƯƠNG NGUYỄN CÁT LINH 10 10 2010

63 NGUYỄN XUÂN LỘC 11 2 2010

64 PHẠM HOÀNG MAI 22 2 2010

65 TRẦN DUY MẠNH 24 2 2010

66 TRẦN VĂN MẠNH 28 4 2010

67 VÕ GIA MẪN 29 3 2010

68 BÙI NGUYỄN NGỌC MINH 20 3 2010

69 ĐOÀN ANH MINH 10 12 2010

70 LÊ HOÀNG MINH 1 6 2010

71 LÊ NHẬT MINH 17 5 2010

72 TRẦN QUỐC MINH 26 10 2010

73 ĐỖ HẢI MY 15 7 2010

74 NGUYỄN NAM TRÀ MY 23 3 2010

75 NGUYỄN HOÀNG NAM 16 3 2010

76 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 30 7 2010

77 NGUYỄN MAI KIM NGÂN 27 6 2010

78 NGUYỄN NGỌC UYỂN NGHI 23 11 2010

79 PHẠM NHÃ NGHI 18 9 2010

80 HUỲNH LÊ BẢO NGỌC 16 6 2010

81 NGUYỄN ĐOÀN YẾN NGỌC 29 6 2010

82 BÀNH GIA NGUYÊN 23 4 2010

83 HÀ HẢI NGUYÊN 2 11 2010

84 MAI QUỐC NGUYÊN 23 5 2010
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85 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGUYÊN 13 1 2010

86 LÊ PHẠM HOÀNG NHÂN 15 6 2010

87 BÙI TRÚC NHI 23 9 2010

88 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 29 10 2010

89 LÊ NGÔ TỐ NHƯ 4 2 2010

90 PHẠM THIÊN PHÚ 19 7 2010

91 LÊ GIA PHÚC 9 11 2010

92 TRẦN CÔNG ĐÌNH PHÚC 3 8 2010

93 VÕ XUÂN PHÚC 16 11 2010

94 ĐẶNG VÕ NGUYÊN PHƯƠNG 8 5 2010

95 LÊ ĐỨC QUÂN 18 8 2010

96 LÊ MINH QUÂN 25 1 2010

97 PHẠM ANH QUÂN 17 8 2010

98 PHAN TRỌNG QUÂN 26 1 2010

99 TRẦN THIÊN QUỐC 5 8 2010

100 MAI NGUYỄN NHƯ QUỲNH 2 11 2010

101 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 1 7 2010

102 VŨ TẤN SANG 17 3 2010

103 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH TÂM 27 12 2010

104 NGUYỄN THIỆN TÂM 2 2 2010

105 HUỲNH THANH TIÊN 12 10 2010

106 HUỲNH CÔNG TIẾN 21 6 2010

107 BÙI HỮU TOÀN 15 3 2010

108 LÊ QUANG TÚ 31 7 2008

109 VÕ HOÀNG TÙNG 17 6 2010

110 NGÔ MAI PHƯƠNG THẢO 22 3 2010

111 NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO 24 3 2010

112 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 29 9 2010

113 PHẠM PHƯƠNG THẢO 24 2 2010

114 TRẦN ÁNH THIÊN THIÊN 9 3 2010

115 NGUYỄN TRẦN MINH THIỆN 9 2 2010

116 NGUYỄN HÙNG THỊNH 26 2 2010

117 VÕ PHÚ THỊNH 6 7 2010

118 HỒ NGỌC ANH THƯ 3 8 2010

119 LÊ MINH THƯ 23 10 2010

120 NGÔ ANH THƯ 23 6 2010

121 NGUYỄN NGÔ MINH THƯ 19 2 2010

122 NGUYỄN TRẦN MINH THY 9 2 2010

123 VÕ THỊ THÙY TRANG 1 9 2010

124 PHAN MẠNH TRÍ 24 11 2010

125 NGUYỄN NGỌC BẢO TRINH 29 7 2010

126 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 26 7 2010

127 TRƯƠNG TRẦN THANH TRÚC 10 12 2010

128 VŨ LÊ TRUNG 25 8 2010

129 NGUYỄN ĐĂNG VINH 27 12 2009
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130 VŨ THANH VINH 11 6 2010

131 NGŨ TRIỆU VY 5 12 2010

132 NGUYỄN HUỲNH TUYẾT VY 4 5 2010

133 NGUYỄN NGỌC KIỀU VY 17 6 2010

134 ĐỖ HẢI YẾN 5 10 2010

135 PHẠM THỊ KIM YẾN 31 10 2009

Danh sách này có 135 học sinh

Lê Đình Thảo

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

1. Đối với những học sinh có tên trong danh sách, Phụ huynh vui lòng điền các mẫu hồ sơ nhập học 
tại đường link hoặc quét mã QR. Danh sách xếp lớp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của 
trường vào ngày 27/8/2021.
Đơn đăng ký nhập học: https://forms.gle/ma3M5yBy65ZKDLzaA

Lý lịch học sinh: https://forms.gle/1aWTbTUsxVaGvPSr7

2. Phụ huynh học sinh đã đăng ký mà học sinh không có tên trong danh sách vui lòng liên lạc số điện 
thoại 0978860541. Khi liên hệ, phụ huynh vui lòng cung cấp tin nhắn thông báo đã đăng ký thành 
công hoặc hình ảnh để xác nhận đã đăng ký nhập học cho học sinh.
Trân trọng cám ơn!


